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Model No.DUT130 CORDLESS MIXER
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 323962-8 Trụ giữ trục 1 *

001-1 323962-8 Trụ giữ trục < 1 *

001-2 327B34-3 Trụ giữ trục 1/2-M12 O 1

002 855D77-2 Bảng tên DUT130 1

003 265995-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 4 *

003-1 266045-0 Vít tự cắt ren đầu siết 4X20 < 4

004 266130-9 Vít tự cắt ren đầu siết 3X16 10

005 183L06-6 Bộ vỏ ngoài 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 2

C20 252126-6 Đai ốc khóa lục giác M4-7 2

005 INC. 17

006 127065-8 Bộ nhông chuyền 1

007 619551-8 Rôto 1

008 629396-6 Stato 1

009 127066-6 Bộ nút chuyển chế độ 1

C10 232518-5 Lò xo nến 4 2

010 127282-0 Bộ cần gạt thay đổi tốc độ 1

C10 213118-0 Vòng đệm-o 12 1

011 458822-6 Cần khóa 1

012 458816-1 Chụp bảo vệ công tắc 1

013 651088-9 Công tắc C3JW-4B-1L 1

014 458819-5 Nắp khóa trên nút 1

015 620972-9 Bo mạch 1

016 643874-2 Thiết bị đầu cuối 1

017 183L06-6 Bộ vỏ ngoài 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 2

C20 252126-6 Đai ốc khóa lục giác M4-7 2

017 INC. 5

018 458820-0 Nắp giữ ống nước 1

019 855D80-3 Không số.nhãn DUT130 1

A01 140G50-6 Bộ tay nắm 1

A02 A-43692 MIXING BLADE 165 1

A03 A-43751 SHAFT COMPLETE 1 *

A03-1 168349-5 Trục hoàn chỉnh O 1

A04 265220-5 Bu-lông đầu lục giác M8X18 1

A05 326649-1 Trụ giữ trục 1/2-M14 1 *

A05-1 326649-1 Trụ giữ trục 1/2-M14 < 1 *

A05-2 327B35-1 Trụ giữ trục 1/2-M14 O 1

A06 458814-5 Che phía trước 1

A07 781006-4 Cờ lê mở ốc 13 1

A08 781010-3 Cờ lê mở ốc 19 2

A09 831253-8 Túi đựng dụng cụ 1

A10 450128-8 Nắp pin 2

A11 ***DC18RC DC18RC FAST CHARGER 1

A11 COMPO-PARTS

A12 197280-8 Bộ pin BL1850B 2 *

A12-1 197280-8 Bộ pin BL1850B O 2


